
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất 6087, tờ bản đồ số 43, Khu Phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

03/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUÂN THUẬN PHÁT

3702815979

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Sửa chữa thiết bị khác 3319

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

18. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUÂN THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034094002527

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất 6087, tờ bản đồ số 43, Khu Phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam
14/08/1994 Kinh Việt Nam

16/08/2019 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034094002527
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất 6087, tờ bản đồ số 43, Khu Phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam

14/08/1994 Kinh Việt Nam

16/08/2019 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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